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QUY ĐỊNH

Về nội dung, mức chi cho các hoạt động 
thuộc lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND
ngày 18 tháng 6 năm 2013 của UBND huyện Xuân Lộc)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy định này quy định về việc sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước (ngân sách huyện - xã) để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động biểu diễn văn nghệ tại cơ sở; tập luyện và tham dự các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do các cơ quan, đơn vị khác và cấp tỉnh tổ chức.
2. Quy định này bao gồm cả việc sử dụng các nguồn tài trợ, bán vé và nguồn vận động hợp pháp khác để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn huyện.
Điều 2. Đối tượng điều chỉnh
1. Các cơ quan, đơn vị có sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao;
2. Thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn từng giải thi đấu;
3. Trọng tài, giám sát điều hành các giải thi đấu;

4. Vận động viên, huấn luyện viên;

5. Công an, y tế, bảo vệ, nhân viên phục vụ tại các điểm thi đấu.

6. Các tổ chức, cá nhân khác có tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ do các cơ quan, đơn vị dự toán ngân sách huyện tổ chức hoặc cử tham gia tập luyện, biểu diễn.
Điều 3. Nguyên tắc sử dụng kinh phí

1. Kinh phí để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động biểu diễn văn nghệ tại cơ sở; tập luyện và tham dự các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do các cơ quan, đơn vị khác tổ chức được bố trí trong dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Việc sử dụng kinh phí phải thực hiện theo các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành.

2. Trong phạm vi hoạt động kinh phí được giao hàng năm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức, tham dự các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả.

3. Trường hợp có nguồn thu vận động, tài trợ hoặc thu lệ phí dự thi, bán vé phải lập đầy đủ chứng từ, hạch toán kế toán và sử dụng theo chế độ tài chính hiện hành.
Chương II

NỘI DUNG VÀ MỨC CHI
Điều 4. Nội dung, mức chi cho các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ do các đơn vị huyện tổ chức
1. Hoạt động thể thao (tính cho một lần tổ chức):
a) Trang trí và khẩu hiệu: Không quá 500.000 đồng;
b) Thuê mướn các phương tiện (âm thanh, dụng cụ thi đấu, sân bãi…): Thanh toán theo hợp đồng thực tế, phù hợp với giá cả thị trường;
c) Các khoản chi cho in ấn, huy chương, cờ, cúp, trang phục, đạo cụ, khai mạc, bế mạc: Tùy theo quy mô, tính chất giải để chi phù hợp với nguồn thu và nguồn ngân sách cấp. Các nội dung chi phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện;
d) Đối với công tác tổ chức đồng diễn, diễu hành đối với các Đại hội thể dục thể thao (Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện), tổ chức các sự kiện lớn cấp huyện, mức chi như sau:

- Chi sáng tác, dàn dựng, đạo diễn các màn đồng diễn: Thanh toán theo hợp đồng giữa Ban Tổ chức với các tổ chức, cá nhân, mức chi căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐCP ngày 11/6/2002 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 21/2003/TTLT-VHTT-BTC ngày 01/7/2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ Tài chính. Tuy nhiên, mức chi phải phù hợp với khả năng ngân sách và quy mô tổ chức loại hình, văn hóa, văn nghệ, thể thao và có sự chấp thuận của UBND huyện trước khi ký hợp đồng.
- Chi bồi dưỡng đối tượng tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ:
	STT
	Đối tượng chi
	Mức chi

	
	* Mức chi: Đồng/người/buổi:
	

	1
	Tập luyện (người tập; tối đa 06 buổi).
	20.000

	2
	Tổng duyệt (01 buổi).
	30.000

	3
	Chính thức.
	60.000

	4
	Giáo viên quản lý, hướng dẫn.
	50.000


Lưu ý: Đối với việc tập luyện đồng diễn cho các chương trình lớn, cần thiết phải tập luyện trên 06 buổi, phải xin ý kiến UBND huyện trước khi tổ chức.

e) Chi hỗ trợ tiền ăn:

- Tiền ăn trong quá trình tổ chức giải cho thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban của Đại hội thể dục thể thao, hội thi thể thao, trọng tài, giám sát điều hành, thư ký các giải đấu: 90.000 đồng/người/ngày.

Lưu ý: Đối với các đối tượng là cán bộ các cơ quan, đơn vị huyện thuộc diện hưởng lương từ ngân sách Nhà nước mức hỗ trợ tiền ăn tối đa bằng 50% mức quy định.

- Tiền ăn của huấn luyện viên, vận động viên của Đội tuyển cấp huyện thực hiện theo quy định tại Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về triển khai thực hiện Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Nai.

Lưu ý: Không giải quyết tiền ăn cho vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển mang tính chất phong trào, quần chúng tham gia giải do huyện tổ chức.
f) Tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ: Được tính theo ngày làm việc thực tế, hoặc theo buổi thi đấu, trận đấu thực tế (nhưng không vượt quá 03 buổi, hoặc 03 trận đấu/người/ngày):
	STT
	Đối tượng chi
	Mức chi

	
	* Mức chi: Đồng/người/ngày:
	

	1
	Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, trưởng, phó các Tiểu ban chuyên môn.
	70.000

	2
	Thành viên các Tiểu ban chuyên môn.
	50.000

	
	* Mức chi: Đồng/người/buổi:
	

	1
	Giám sát, trọng tài.
	50.000

	2
	Thư ký, trọng tài khác.
	45.000

	3
	Công an, y tế.
	40.000

	4
	Bảo vệ, trật tự, nhân viên phục vụ.
	40.000


Lưu ý: Trong trường hợp một người được phân công nhiều nhiệm vụ khác nhau trong quá trình điều hành, tổ chức giải chỉ được hưởng một mức bồi dưỡng cao nhất; đối với hội thi phong trào theo ngành do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn, Nhà thiếu nhi v.v…, tổ chức thường xuyên hàng năm, mức chi bồi dưỡng làm nhiệm vụ cho cán bộ đã hưởng lương từ NSNN bằng 50% mức chi quy định nêu trên.
2. Hoạt động văn hóa, văn nghệ (tính cho một lần tổ chức):

a) Trang trí, khẩu hiệu, mua hoa tươi tặng các đoàn, Ban Giám khảo trong các buổi lễ khai mạc Hội thi, Liên hoan ca múa nhạc cấp huyện tổ chức: Không quá 1.000.000 đồng.
b) Các khoản chi cho in ấn, huy chương, cờ, cúp, trang phục, đạo cụ, khai mạc, bế mạc: Tùy theo quy mô, tính chất giải để chi phù hợp với nguồn thu và nguồn ngân sách cấp. Các nội dung chi phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.
Lưu ý: Đối với chi bồi dưỡng nhạc công, trong trường hợp sử dụng dàn nhạc của huyện: Không quá 200.000 đồng/người/ngày; bồi dưỡng người dẫn chương trình không quá 100.000 đồng/người/ngày.
Trong trường hợp đi biểu diễn tại các xã, các đơn vị khác, phải thuê dàn nhạc, thì kinh phí bồi dưỡng nhạc công tính trong chi phí thuê dàn nhạc theo hợp hợp đồng thực tế giữa đơn vị tổ chức biểu diễn và tổ chức, cá nhân cho thuê dàn nhạc và khả năng cân đối ngân sách.
c) Đối với công tác tổ chức đồng diễn, biểu diễn khai mạc, bế mạc các chương trình hội nghị, lễ hội; tham gia tuyên truyền, biểu diễn văn nghệ quần chúng tại huyện và các xã, thị trấn, các đơn vị khác trên địa bàn huyện của Đội văn nghệ huyện, mức chi như sau:

- Chi sáng tác, dàn dựng, đạo diễn các chương trình: Thanh toán theo hợp đồng giữa Ban Tổ chức với các tổ chức, cá nhân, mức chi căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐCP ngày 11/6/2002 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 21/2003/TTLT-VHTT-BTC ngày 01/7/2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ Tài chính. Tuy nhiên, mức chi phải phù hợp với khả năng ngân sách và quy mô tổ chức loại hình, văn hóa, văn nghệ, thể thao và có sự chấp thuận của UBND huyện trước khi ký hợp đồng.
- Chi bồi dưỡng đối tượng tham gia biểu diễn:

	STT
	Đối tượng chi
	Mức chi

	
	* Mức chi: Đồng/người/buổi:
	

	1
	Tập luyện (người tập; tối đa 05 buổi).
	20.000

	2
	Tổng duyệt (01 buổi).
	30.000

	3
	Chính thức.
	60.000

	4
	Giáo viên quản lý, hướng dẫn.
	50.000


- Chi hỗ trợ tiền ăn đối tượng tham gia biểu diễn: 60.000 đồng/ngày/người.

Lưu ý: Không giải quyết tiền bồi dưỡng, tiền ăn cho diễn viên các đơn vị tham gia hội thi văn nghệ do huyện tổ chức.

d) Tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ: Được tính theo ngày làm việc thực tế, hoặc theo buổi hội thi:
	STT
	Đối tượng chi
	Mức chi

	
	* Mức chi: Đồng/người/ngày:
	

	1
	Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, trưởng, phó các Tiểu ban chuyên môn.
	70.000

	2
	Thành viên các Tiểu ban chuyên môn.
	50.000

	
	* Mức chi: Đồng/người/buổi:
	

	1
	Ban giám khảo tại huyện.
	50.000

	2
	Thư ký, giám sát.
	45.000

	3
	Công an, y tế.
	40.000

	4
	Bảo vệ, trật tự, nhân viên phục vụ.
	40.000


Lưu ý: Trong trường hợp một người được phân công nhiều nhiệm vụ khác nhau trong quá trình điều hành, tổ chức giải chỉ được hưởng một mức bồi dưỡng cao nhất; đối với trường hợp thuê giám khảo chuyên nghiệp, thì chi phí được tính theo hợp đồng giữa Ban Tổ chức và cá nhân và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện; đối với các hội thi văn hóa, văn nghệ phong trào thiếu nhi, học sinh do Huyện đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị khác tổ chức thường xuyên hàng năm mức chi bồi dưỡng làm nhiệm vụ cho cán bộ đã hưởng lương từ NSNN được tính bằng 50% mức chi quy định nêu trên.
- Tiền ăn trong quá trình tổ chức hội thi cho thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban của hội thi văn nghệ; Ban giám khảo, giám sát điều hành, thư ký: 90.000 đồng/người/ngày. 

Lưu ý: Đối với các đối tượng là cán bộ các cơ quan, đơn vị huyện thuộc diện hưởng lương từ ngân sách Nhà nước mức hỗ trợ tiền ăn tối đa bằng 50% mức quy định.
Điều 5. Nội dung chi, định mức chi cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do các ngành cấp tỉnh và các đơn vị khác tổ chức
1. Hoạt động thể thao:
a) Chi cho hoạt động tập luyện:
- Thời gian tập luyện cho tất các môn thể thao (trừ các môn võ thuật) không quá 15 ngày. Riêng môn bóng đá không quá 30 ngày.

- Chế độ dinh dưỡng (gồm tiền ăn và tiền thuốc bồi dưỡng) cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thuộc đội tuyển cấp huyện trong thời gian tập trung tập luyện: 70.000 đồng/người/ngày.

- Tiền bồi dưỡng (tiền công):

+ Vận động viên: 40.000 đồng/người/ngày;

+ Huấn luyện viên, người hướng dẫn: 100.000 đồng/ngày.

- Tiền xăng xe đi lại cho huấn luyện viên 30.000 đồng/người/ngày .

- Chi mua hoặc thuê dụng cụ thi đấu: Thanh toán theo hóa đơn thực tế.

b) Tham gia thi đấu (tính theo ngày thi đấu thực tế):

- Tiền ăn, nước uống cho vận động viên và huấn luyện viên trong thời gian tham gia thi đấu: 130.000 đồng/người/ngày; 

- Tiền bồi dưỡng (tiền công):
+ Vận động viên: 70.000 đồng/người/ngày;

+ Huấn luyện viên, người hướng dẫn: 130.000 đồng/ngày.

- Tiền ở cho vận động viên, huấn luyện viên: Thanh toán theo chế độ công tác phí hiện hành và hóa đơn thực tế.

- Đối với các nội dung chi mua trang phục, dụng cụ tham gia thi đấu, chi phí vận chuyển vận động viên... thanh toán theo hóa đơn thực tế.
2. Hoạt động văn hóa, văn nghệ:
a) Chi cho hoạt động tập luyện:
- Thời gian tập luyện: Tối đa 07 ngày.

- Kinh phí thuê viết kịch bản, đạo diễn, biên đạo và dàn dựng chương trình; chi tiền ăn, tiền bồi dưỡng cho diễn viên, người hướng dẫn thực như quy định tại Điểm c, Mục 2, Điều 4.
- Chi mua hoặc thuê dụng cụ, đạo cụ, đồ trang điểm cần thiết: Thanh toán theo hóa đơn thực tế.
b) Tham gia hội thi (tính theo ngày hội thi thực tế):

- Tiền ăn, nước uống cho diễn viên và người hướng dẫn trong thời gian tham gia hội thi: 130.000 đồng/người/ngày; 

- Tiền bồi dưỡng (tiền công): 70.000 đồng/người/ngày;

- Tiền ở cho diễn viên: Thanh toán theo chế độ công tác phí hiện hành và hóa đơn thực tế.

- Đối với các nội dung chi mua trang phục, dụng cụ tham gia hội thi, chi phí vận chuyển diễn viên... thanh toán theo hóa đơn thực tế.
Điều 6. Định mức chi tiền thưởng cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do các đơn vị huyện tổ chức
1. Môn thi cá nhân:
Giải nhất:
Không quá 400.000 đồng.
Giải nhì:
Không quá 300.000 đồng.
Giải ba:
Không quá 250.000 đồng.
Giải khuyến khích:
Không quá 200.000 đồng.
2. Môn thi đồng đội (02 người):

Giải nhất: 
Không quá 350.000 đồng/người.
Giải nhì: 
Không quá 250.000 đồng/người.
Giải ba: 
Không quá 200.000 đồng/người.
Giải khuyến khích: 
Không quá 150.000 đồng/người
3. Môn thi đồng đội (trên 03 người):
Giải nhất: 
Không quá 200.000 đồng/người.
Giải nhì: 
Không quá 150.000 đồng/người.
Giải ba: 
Không quá 100.000 đồng/người.
Giải khuyến khích: 
Không quá 500.000 đồng/tập thể
* Số tiền cho từng giải bằng số người nhân mức chi 01(một) người.

4. Trường hợp có tặng phẩm lưu niệm thì tổng giá trị giải thưởng, tặng phẩm lưu niệm không quá mức thưởng nêu trên.
Điều 7. Định mức cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do các xã và thị trấn Gia Ray thực hiện

Căn cứ vào tình hình cân đối ngân sách của từng xã, thị trấn, Chủ tịch UBND xã quyết định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do cấp xã tổ chức tối đa không quá 70% mức chi do cấp huyện tổ chức từ nguồn ngân sách xã và các nguồn vận động hợp pháp khác.
Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng kinh phí ngân sách huyện cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
2. Định mức chi nêu trên là mức chi tối đa. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình cân đối ngân sách và dự toán giao cho từng cơ quan, đơn vị hàng năm. Thủ trưởng các đơn vị Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa Thể thao, Văn hóa và Thông tin, Nhà thiếu nhi, Huyện đoàn, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm cân đối, tính toán các nội dung chi thực sự tiết kiệm từ dự toán được giao để tổ chức thực hiện các phong trào theo đúng Quy định này./.
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